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BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/8/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin về vùng áp thấp gần Biển Đông
Ngày 26/8, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành ATNĐ) trong khoảng ngày 27-28/8, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.
2. Về mưa
- Mưa ngày (19h/25/8-19h/26/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có  mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cao Phạ 3 (Lào Cai) 393mm, Tà Si Láng (Lào Cai) 350mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 380mm, Thủy điện Định Cư (Phú Thọ) 301mm, Thạch Thất (Hà Nội) 366mm, Suối Hai (Hà Nội) 300mm, Cửa Đạt (Thanh Hóa) 335mm, Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 279mm, Đồng Văn (Nghệ An) 320mm, Thủy điện Hủa Na (Nghệ An) 281mm.
- Mưa đêm (19h/26/8-07h/27/8): Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-90mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tân Phượng 1 (Lào Cai) 98mm, Hoàng Nông (Thái Nguyên) 113mm, Kỳ Thượng (Quảng Ninh) 115mm, Cẩm Phúc (Hải Phòng) 193mm, Mai Đình (Bắc Ninh) 112mm, Đông Anh (Hà Nội) 110mm, Duy Sơn (Đà Nẵng) 116mm.
- Mưa đợt (19h/24/8-07h/27/8): Các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa to đến rất to, phổ biến 100-300mm, riêng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, từ 200-400mm, có nơi trên 500mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Cao Phạ 3 (Lào Cai) 496mm, Kỳ Thượng (Quảng Ninh) 474mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 600mm, Thạch Thất (Hà Nội) 434mm, Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) 677mm, Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 691mm, Thủy điện Hủa Na (Nghệ An) 594mm, Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 713mm, Kỳ Phong (Hà Tĩnh) 686mm.
Dự báo: Từ sáng sớm đến trưa 27/8, khu vực trung du và đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>90mm/3h). Ngoài ra, ngày 27/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày 27/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Giữa biển Đông, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,5m.

Ngoài ra, ngày 27/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, các khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

4. Tin động đất

Theo thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất, ngày 26/8 đã xảy ra 01 trận động đất tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ với độ lớn 3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km.
II. THỦY VĂN 

1. Tình hình lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ

Lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Ninh), sông Bùi, sông Tích (Hà Nội), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đáy (Ninh Bình) đang lên chậm; trên sông Bôi (Phú Thọ) đang xuống. Mực nước lúc 04h/27/8 trên một số sông như sau:

- Trên sông Thao tại trạm Yên Bái 32,24m, trên báo động BĐ3 là 0,24m.
- Trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,36m (01h/26/8), trên BĐ2 0,36m.

- Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 15,48m, trên BĐ2 0,48m; tại trạm Hữu Lũng 18,06m, trên BĐ2 0,06m.
- Trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,1m, trên BĐ3 là 0,1m; tại trạm Gián Khẩu 3,08m (01h/27/8), dưới BĐ2 0,02m.
- Trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi 11,78m (01h/27/8), trên BĐ2 0,78m (đạt đỉnh lúc 17h/26/8 là 14,39m trên BĐ3 là 1,39m).
- Trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt 6,88m (0h/27/8), dưới BĐ3 0,12m.

- Trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc 8,01m (0h/27/8), trên BĐ3 0,01m.
- Trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý 3,96m, trên BĐ2 0,19m.
Dự báo: Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đạt đỉnh trên mức BĐ3 là 0,4m; trên sông Lục Nam đạt đỉnh trên mức BĐ2 là 0,2m; trên sông Thương tiếp tục lên mức BĐ2; trên sông Hoàng Long đạt đỉnh trên mức BĐ3 là 0,3m; trên sông Bôi tiếp tục xuống; trên sông Bùi, sông Tích tiếp tục lên mức trên BĐ3; trên sông Đáy tiếp tục lên mức BĐ2-BĐ3.
2. Các sông khu vực Trung Bộ
Mực nước lũ hạ lưu trên hệ thống sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên. Mực nước lúc 04h/27/8 như sau:

- Trên sông Mã tại trạm Lý Nhân 11,84m, dưới BĐ3 0,16m; tại trạm Giàng 6,58m, trên BĐ3 là 0,08m.
- Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 12,52m, trên BĐ3 là 0,52m.

- Trên sông Chu tại trạm Xuân Khánh 9,78m (03h/27/8), dưới BĐ2 là 0,62m; tại Cửa Đạt 30,76m, dưới BĐ3 là 0,24m; tại Bái Thượng 17,19m, trên BĐ2 là 0,69m.
- Sông Lèn tại Cụ Thôn 5,1m, trên BĐ3 là 1,6m.

- Sông Cả tại Con Cuông 28,5m (03h/27/8), trên BĐ1 là 0,5m.
Dự báo: Ngày 27/8, mực nước lũ trung, thượng lưu sông Mã, sông Chu, sông Âm, sông Yên (Thanh Hóa) tiếp tục xuống; các trạm hạ lưu tiếp tục lên mức BĐ2- BĐ3. Thượng lưu sông Cả (Nghệ An) đang xuống, hạ lưu lên mức BĐ1.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	26/8
	206,82
	113,17
	2.473
	529

	
	
	27/8
	207,48
	116,41
	3.635
	2.246

	Hòa Bình
	7h
	26/8
	100,2
	8,72
	4.261
	831

	
	
	27/8
	102,03
	10,15
	4.080
	1.581

	Tuyên Quang
	7h
	26/8
	110,77
	48,36
	682
	214

	
	
	27/8
	111,22
	50,25
	747
	652

	Thác Bà
	7h
	26/8
	56,38
	23,37
	625
	281

	
	
	27/8
	56,67
	23,72
	780
	335


b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 66% - 95% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 2.323 hồ chứa, đạt 71-82% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa, nâng cấp. Tình hình vận hành xả tràn một số hồ: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả = 327 m3/s; Hồ Sông Sào (Nghệ An) Qxả = 85 m3/s; Hồ Tả Trạch (TP Huế) Qxả = 225 m3/s.
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Bắc Bộ: Có 21 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Mê: 209/527; Bản Chát: 240/398; Bản Nhung (Kỳ Cùng 6): 325/407; Nậm Chiến 2: 128/173; Huội Quảng: 365/726; Khánh Khê: 312/355; Khao Mang: 371/393; Lai Châu: 96/1.767; Mường Hung: 102/380; Nậm Chiến: 109/114; Nậm Củn: 161/212; Nậm Tha 5: 220/223;Phiêng Côn: 407/451; Sập Việt: 480/480; Sông Lô 8B: 148/713; Sử Pán 2: 288/299; Suôi Chăn 1: 304/373; Suôi Chăn 2: 140/170; Suối Sập 3: 115/135; Tà Tháng: 296/396; Văn Chấn: 1.160/1.200.

- Bắc Trung Bộ: Có 16 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 5293/5293; Bá Thước 2: 4.260/4.260; Bản Ang: 1.012/1.012; Bản Vẽ: 56/1.156; Chi Khê: 1.717/2.074; Đồng Văn: 1.546/1.646; Hủa Na: 1.302/3.308; Khe Bố: 1.336/1.819; Khe Thơi: 73/99; Nậm Mô: 547/550; Nậm Nơn: 40/390;  Nậm Pông: 131/151; Nhạc Hạc: 167/200; Trung Sơn: 862/1.650; Trung Xuân: 330/370; Xoong Con: 61/75.
2. Tình hình đê điều

Ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 06 sự cố sạt lở mái đê tả, hữu sông Chu với tổng chiều dài 377 m và 01 sự cố tràn đê tả sông Hoạt, cụ thể:

- Sạt mái đê phía sông đê tả sông Chu: đoạn K5+950 - K5+985, xã Thọ Lập (đê cấp II), dài 35 m; các đoạn K11+800 - K11+825, K11+950 - K12+005, K12+300 - K12+345, K12+600 - K12+640, K13+670 - K13+710, xã Xuân Lập (đê cấp II), tổng chiều dài 205m; các đoạn K40+800 - K40+825 và K40+910-K40+940 (đê cấp II), xã Thiệu Quang, tổng chiều dài 55m.

- Sạt mái đê phía sông đê hữu sông Chu: đoạn K11+550 - K5+567, xã Xuân Hòa (đê cấp I), dài 17m; đoạn K22+130 - K22+170, xã Thọ Xuân (đê cấp I), dài 40m; đoạn K46+445 - K46+470, phường Đông Tiến (đê cấp I), dài 25m. 

- Tràn đê tả sông Hoạt, đoạn từ K5+540 - K5+840, xã Hà Long (đê cấp IV), dài 300m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8 và số 148/CĐ-TTg ngày 26/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 6079/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và 04 văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5 (số 6019/BNNMT-ĐĐ ngày 25/8/2025, số 6020/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8/2025, số 6040/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8/2025, số 6080/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8/2025).

- Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 4917/CĐ-TM ngày 26/8/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa, lũ sau bão; điều động 38.898 cán bộ, chiến sỹ (BĐ: 11.374; DQTV: 27.524), 309 phương tiện các loại (ô tô: 237; tàu, xuồng: 72) phối hợp với các địa phương từ Thanh Hóa đến TP. Huế để tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân đến nơi an toàn.
- Các Bộ Công Thương và Xây dựng đã có công điện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo gửi tin nhắn đến 13,2 triệu thuê bao để hướng dẫn đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở cho các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
- Các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, tăng thời lượng, tần suất đưa tin về thiên tai để kịp thời truyền tải đầy đủ các thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp có thẩm quyền đến người dân và hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Đã rà soát, tổ chức gia cố các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu; vận hành các trạm bơm tiêu và các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; các hồ thuỷ lợi có cửa van xả đã vận hành xả nước theo quy trình để đón lũ do hoàn lưu bão gây ra và tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo an toàn.

- Ngày 26/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Trồng trọt và BVTV) cử đoàn công tác xuống địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

- Ngành điện lực đã khôi phục 21/21 sự cố lưới điện cao áp và đang tiếp tục khẩn trương khắc phục các sự cố mất điện của các hộ dân, trong đó ưu tiên khắc phục các sự cố điện tại các trạm BTS để phục vụ thông tin liên lạc.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI


Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, bão số 5 và mưa lớn, giông lốc do bão số 5 và mưa lũ đã gây thiệt hại (tính đến 07h/27/8) như sau:

- Về người: 03 người chết (Nghệ An 01, Hà Tĩnh 01, Ninh Bình 01); 05 người mất tích do lũ cuốn trôi (Lào Cai 01, Sơn La 01, Tuyên Quang 01, Thanh Hóa 02); 47 người bị thương (Lào Cai 02, Ninh Bình 20, Nghệ An 02, Hà Tĩnh 17, Quảng Trị 05, Phú Thọ 01).

- Về nhà: 17 nhà sập đổ (Lào Cai 02, Sơn La 01, Ninh Bình 05, Hà Tĩnh 08, Quảng Trị 01); 30.807 nhà tốc mái, hư hại (Lào Cai 94, Sơn La 26, Tuyên Quang 21, Phú Thọ 250, Thái Nguyên 97, Ninh Bình 437, Thanh Hóa 89, Nghệ An 4.848, Hà Tĩnh 24.879, Quảng Trị 66); 3.949 nhà ngập (Thanh Hóa 2.037, Nghệ An 783, Hà Tĩnh 1.129).

- Về trường học bị tốc mái, hư hại: 380 điểm trường (Sơn La 01, Tuyên Quang 01, Thanh Hóa 06, Nghệ An 86, Hà Tĩnh 286).

- Cơ sơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng: 44 cơ sở (Nghệ An 09, Hà Tĩnh 35).

- Công trình văn hóa, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hỏng: 72 công trình (Nghệ An 51, Hà Tĩnh 21).

- Về nông nghiệp: Ngập, thiệt hại 92.226 ha lúa (Lào Cai 83, Sơn La 35, Bắc Ninh 05, Ninh Bình 27.280, Thanh Hóa 4.791, Nghệ An 28.024, Hà Tĩnh 28.552, Quảng Trị 2.408, Thái Nguyên 12, Phú Thọ 1.036); 10.836 ha hoa màu (Lào Cai 8, Sơn La 32, Ninh Bình 200, Thanh Hóa 941, Nghệ An 6.757, Hà Tĩnh 1.973, Phú Thọ 723, Quảng Trị 202); 9.727 ha cây ăn quả (Sơn La 01, Thanh Hóa 33, Nghệ An 452, Hà Tĩnh 9.236, Quảng Trị 05).

- Về chăn nuôi: 48.877 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Thanh Hóa 1.293, Nghệ An 13.623, Hà Tĩnh 33.961).

- Cây xanh các loại bị gãy đổ: 160.357 cây (Thanh Hóa 840, Nghệ An 40.424, Hà Tĩnh 119.093).

- Diện tích rừng bị gãy đổ: 9.976 ha (Lào Cai 03, Nghệ An 9.953, Thái Nguyên 20).

- Cây công nghiệp bị gãy đổ, thiệt hại: 9.410 ha (Thanh Hóa 469, Nghệ An 2.625, Hà Tĩnh 6.293, Quảng Trị 23).

- Về thủy sản: 3.934 ha bị ngập, tràn (Phú Thọ 12, Ninh Bình 33, Thanh Hóa 1.832, Nghệ An 1.374, Hà Tĩnh 668, Quảng Trị 15); 95 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại (Nghệ An 23, Quảng Trị 72).

- Về tàu thuyền: 102 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng (Nghệ An 27, Hà Tĩnh 75).

- Về thủy lợi, đê điều: 

+ Xảy ra 06 sự cố sạt lở mái đê Tả, Hữu sông Chu, tỉnh Thanh Hóa với tổng chiều dài là 377m; tràn 01 vị trí tuyến đê Tả sông Hoạt xã Hải Long, tỉnh Thanh Hóa dài 300m. Địa phương đã tổ chức xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”. 

+ 2.250 m bờ sông, bờ bao bị sạt lở (Nghệ An 2.200, Hà Tĩnh 50).

+ 4.145m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi (Phú Thọ 20, Thanh Hóa 795, Nghệ An 3.330); 02 cống bị hư hỏng (Quảng Trị).

- Về giao thông: Xảy ra 239 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông (Sơn La 15, Bắc Ninh 02, Phú Thọ 27, Thanh Hóa 105, Nghệ An 82, Hà Tĩnh 04, Quảng Trị 04) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 49 vị trí (Sơn La 06, Bắc Ninh 02, Thanh Hóa 41); 04 cống bị hỏng (Nghệ An 02, Hà Tĩnh 02); 06 cầu bị hỏng, cuốn trôi (Nghệ An 02, Hà Tĩnh 04).

- Về hệ thống điện: 

+ 03 sự cố lưới điện 500KV (đã khắc phục xong); 04 sự cố lưới điện 220KV (đã khắc phục xong); 14 sự cố lưới điện 110KV (đã khắc phục xong); 3.082 cột điện gãy đổ (Tuyên Quang 01, Sơn La 03, Lào Cai 07, Phú Thọ 08, Thái Nguyên 17, Ninh Bình 51, Thanh Hóa 114, Nghệ An 1.716, Hà Tĩnh 1.165); 48.191 m dây điện bị đứt.

+ 753.539 khách hàng đang mất điện (Thanh Hóa 51.421, Nghệ An 515.683, Hà Tĩnh 186.270, Quảng Trị 165).
Hiện các địa phương đang tổ chức khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Đặng Văn Đăng


Trực ban 1:			Nguyễn Việt Phú


Trực ban 2:         		Nguyễn Minh Thái


Trực ban 3: 			Đào Trọng Toàn
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